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QUYẾT ĐỊNH HUỶ QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM 

VÀ ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ  

V/v “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Đức 

Các Thẩm phán:                           Ông Huỳnh Châu Thạch 

                                                     Ông Nguyễn Văn Thanh 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Nghị – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên họp: Ông 

Trần Minh Công - Kiểm sát viên 

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở 

phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 02/2022/TLPT-

VDS ngày 03 tháng 8 năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự”. 

Do Quyết định giải quyết việc dân sự số 03/2022/QĐST-VDS ngày 24/5/2022 của 

Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo. 

Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm số 248/2022/QĐPT-VDS ngày 22 

tháng 8 năm 2022, thông báo mở lại phiên họp số: 130/TB-PT ngày 10 tháng 9 

năm 2022, giữa những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

Bà Dắn Thị H, sinh năm 1984. Cư trú tại: Ấp 1, xã Phú T, huyện Định Q, tỉnh 

Đồng Nai. 

Địa chỉ tạm trú: Số 1147, thôn Q, xã Quảng L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Chí Nhì M, sinh năm 1945 

Cư trú tại: Thôn Nghĩa Hiệp X, xã K, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Chí Nhì M: Bà Nguyễn Thị 

Đ, Luật sư – Văn phòng Luật sư Thành Đ, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 

45 Trần Phú, phường 4, Đà Lạt.  

2. Ông Dắn Lầm S, sinh năm 1938 (chết) 

3. Bà Dắn Lị L, sinh năm 1966 

Cư trú tại: Thôn Trường Vinh, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. 

4. Bà Dắn Kim L, sinh năm 1967 

Cư trú tại: Xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

5. Bà Dắn Ngọc D, sinh năm 1969 

Cư trú tại: Thôn Nam Hiệp 2, xã K, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

6. Bà Dắn Sy M, sinh năm 1970 

Cư trú tại: Thôn Q, xã Quảng L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

7. Bà Dắn Chắn K, sinh năm 1972 

Cư trú tại: Thôn Q, xã Quảng L,huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

8. Bà Dắn Thị M, sinh năm 1975 

Cư trú tại: Thôn Q, xã Quảng L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

9. Bà Dắn Chắn P, sinh năm 1978 

Cư trú tại: Thôn Nam Hiệp 2, xã K, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

10.  Ông Dắn Chắn C, sinh năm 1987 

Cư trú tại: Số 388A, đường 2 tháng 4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đ, tỉnh Lâm 

Đồng. 

11.  Bà Dắn Thị P, sinh năm 1982 

Cư trú tại: Thôn Pró Ngó, xã Pró, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

12.  Ông Dắn Chắn P, sinh năm 1987 

Cư trú tại: Thôn Nam Hiệp 2, xã K, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.  

(Các đương sự có đơn xin xét xử vắng mặt, ông Dắn Chắn C có mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 18/3/2022 và lời khai tiếp 

theo trong quá trình tố tụng bà Dắn Thị H trình bày: 

Bà Chí Nhì M có biểu hiện tâm thần từ năm 2020. Cụ thể bà M ra chợ Ka 

Đô, huyện Đ, đến tiệm vàng Kim Ngọc Lan để hỏi mua vàng và sau đó gây gỗ với 

chủ tiệm vàng. 
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 Tiếp đến bà M đánh bà sui gia và nói bà sui gia ăn cắp tiền. Ngoài ra bà M 

cứ tìm cách gây gổ với mọi người ở chợ Ka Đô, thậm chí đến nhà của nhiều người 

khác để đòi tiền, chửi mắng. Hiện nay trí nhớ của bà Chí Nhì M đã giảm sút rõ rệt, 

không còn nhớ bất cứ việc gì xảy ra trong gia đình. Nay bà Dắn Thị H yêu cầu Tòa 

án nhân dân huyện Đ tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự đối với 

bà Chí Nhì M để giải quyết việc gia đình. 

 Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Ông Dắn Lầm S (đã chết vào ngày 26/4/2022), theo Biên bản xác minh ngày 

15/4/2022 ông Sáng trình bày: ông là chồng hợp pháp của bà Chí Nhì M, theo ông 

bà Chí Nhì M hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện mất năng lực hành vi dân 

sự, ông không đồng ý việc bà Hải tuyên bố bà M bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Các bà Dắn Lị L, Dắn Kim Liên, Dắn Ngọc Diên, Dắn Sy Mùi, Dắn Chắn 

Kín, Dắn Chắn Phấn, Dắn Thị Phương vắng mặt tại phiên họp, theo các bản tự 

khai ngày 14/4/2022 các bà trình bày: Các bà là con ruột của Ông Dắn Lầm S và 

bà Chí Nhì M, các bà cho rằng việc bà Dắn Thị H yêu cầu tuyên bố một người bị 

mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Chí Nhì M là đúng vì bà M mất trí nhớ đã 

mấy năm nay, các bà cũng thống nhất với yêu cầu nêu trên của bà Dắn Thị H. 

Theo bản tự khai ngày 14/4/2022 bà Dắn Thị M trình bày: Bà là con ruột của 

Ông Dắn Lầm S và bà Chí Nhì M, bà cho rằng việc bà Dắn Thị H yêu cầu tuyên bố 

một người bị mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Chí Nhì M là đúng vì bà M 

mất trí nhớ đã mấy năm nay, bà cũng thống nhất với yêu cầu nêu trên của bà Dắn 

Thị H. 

Theo biên bản xác minh ngày 15/4/2022 ông Dắn Chắn C trình bày: Ông là 

con ruột của Ông Dắn Lầm S và bà Chí Nhì M, từ năm 2019 đến tháng 02 năm 

2022 bà M vẫn sống chung với ông Cường, mọi sinh hoạt và trạng thái tinh thần 

bình thường. Nay bà Dắn Thị H yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự đối với bà Chí Nhì M thì ông Cường không đồng ý, bà M vẫn rất bình 

thường, không có dấu hiệu tâm thần. 

Ông Dắn Chăn Phú vắng mặt tại phiên họp, theo bản tự khai ngày 14/4/2022 

ông Phú trình bày: Ông là con nuôi của Ông Dắn Lầm S và bà Chí Nhì M, ông Phú 

cho rằng việc bà Dắn Thị H yêu cầu tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi 

dân sự đối với bà Chí Nhì M là đúng vì bà M mất trí nhớ mấy năm nay. Ông Dắn 

Chăn Phú cũng thống nhất với yêu cầu nêu trên của bà Dắn Thị H. 

Tại Quyết định giải quyết việc dân sự số 03/2022/QĐST-VDS ngày 

24/5/2022, Toà án nhân dân huyện Đ đã tuyên: 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Dắn Thị H về việc: Yêu 

cầu tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Chí Nhì M. 
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Tuyên bố bà Chí Nhì M, sinh năm 1945; hiện cư trú tại: Thôn Nghĩa Hiệp X, 

xã K, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng là người bị mất năng lực hành vi dân sự kể từ ngày 

24/5/2022. 

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự tại phiên họp: Bà Dắn 

Thị M, sinh năm 1970; Trú tại: Thôn Q, xã Quảng L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng là 

người giám hộ hợp pháp cho bà Chí Nhì M theo quy định của pháp luật. Các giao 

dịch dân sự của bà Chí Nhì M phải do bà Dắn Thị M xác lập thực hiện. 

Ngoài ra, Quyết định còn tuyên về lệ phí, chi phí đăng tin, quyền kháng cáo, 

kháng nghị theo quy định của pháp luật. 

Ngày 26/5/2022, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Dắn Chắn C 

kháng cáo, không đồng ý toàn bộ nội dung của quyết định sơ thẩm. Đề nghị, Tòa 

án cấp phúc thẩm hủy toàn bộ nội dung của Quyết định sơ thẩm về việc tuyên bố 

bà Chí Nhì M là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Ngày 12/9/2022 bà Dắn Thị H rút toàn bộ yêu cầu giải quyết việc dân sự, 

những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thống nhất với việc rút yêu cầu 

giải quyết việc dân sự về việc yêu cầu tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi 

dân sự đối với bà Chí Nhì M. 

Tại phiên họp hôm nay, ông Dắn Chắn C đồng ý với việc bà Dắn Thị H rút 

toàn bộ yêu cầu giải quyết việc dân sự về việc yêu cầu tuyên bố một người bị mất 

năng lực hành vi dân sự đối với bà Chí Nhì M.  Đồng thời, ông Cường rút toàn bộ 

yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên họp nêu ý 

kiến về việc chấp hành pháp luật của Hội đồng phiên họp: Tại giai đoạn phúc thẩm 

cũng như tại phiên họp hôm nay, Hội đồng phiên họp phúc thẩm đã chấp hành 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, nêu quan điểm đề nghị: Chấp 

nhận việc bà Dắn Thị H rút toàn bộ yêu cầu giải quyết việc dân sự tuyên bố một 

người bị mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Chí Nhì M, của những người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và rút kháng cáo của ông Dắn Chắn C. Căn cứ 

Điều 379, 380 Bộ luật tố tụng dân sự, huỷ bỏ quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải 

quyết việc dân sự về việc tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự đối 

với bà Chí Nhì M.  

XÉT THẤY: 

Tại giai đoạn phúc thẩm, bà Dắn Thị H có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu giải 

quyết việc dân sự tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự đối với bà 

Chí Nhì M, được ông Dắn Chí Cường và những người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan đồng ý. Ông Dắn Chắn C rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút toàn bộ yêu 
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cầu khởi kiện giải quyết việc dân sự của bà Hải và rút kháng cáo của ông Cường 

là hoàn toàn tự nguyện không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người 

khác. Do đó, huỷ Quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết việc dân sự.   

Căn cứ Điều 379, Điều 380 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Huỷ Quyết định sơ thẩm số: 03/2022/QĐST-VDS ngày 24/5/2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Đ và Đình chỉ giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

02/2022/TLVDS-PT ngày 03 tháng 8 năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người bị mất năng lực hành vi dân sự” đối với bà Chí Nhì M. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Dắn Thị H phải chịu lệ phí là 

300.000đ (ba trăm nghìn đồng), được trừ vào số tiền 300.000đ dự phí theo biên lai 

thu tiền số 0003830 ngày 21/3/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, bà 

Dắn Thị H đã nộp đủ. 

3. Về lệ phí phúc thẩm giải quyết việc Dân sự: Ông Dắn Chắn C phải chịu 

300.000 đồng lệ phí phúc thẩm nhưng được trừ vào số tiền 300.000 đồng lệ phí 

việc dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0004027 ngày 20/7/2022 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Đ. Ông Dắn Chắn C đã nộp đủ lệ phí phúc thẩm. 

Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01);  

- VKSND huyện Đ (01); 

- TAND huyện Đ (01); 

- Chi cục THADS huyện Đ (01);  

- UBND xã K, huyện Đ (01); 

- Người tham gia tố tụng (13); 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự (04). 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

                                  Nguyễn Văn Đức 

 

 


